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PHẦN KHTN1 (VẬT LÝ)
I. LÝ THUYẾT
Bài 13-14: Khối lượng riêng – xác định khối lượng riêng một vật
1, Khối lượng riêng là gì? Cách xác định khối lượng riêng của một vật? Công thức khối lượng riêng? Đơn vị khối lượng riêng? Cách đổi đơn vị khối lượng riêng?
Bài 18. Tác dụng làm quay của lực – Moment lực
1, Lực có thể làm quay vật có đặc điểm nào? Ví dụ về lực tác dụng vào vật làm quay vật?
2, Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc những yếu tố nào? Ví dụ minh họa?
Bài 19. Đòn bẩy - ứng dụng
1, Cấu tạo đòn bẩy? Hoạt động của đòn bẩy?
2, Phân loại đòn bẩy? Khi nào sử dụng đòn bẩy được lợi về lực?
Ứng dụng đòn bẩy?
Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
1, Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật mang điện có biểu hiện gì?
2, Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện đặt gần nhau có thể xảy ra hiện tượng gì?
3, Sơ lược cấu tạo nguyên tử? Khi nào vật mang điện âm/ điện dương?
Bài 21. Dòng điện – Nguồn điện
1, Dòng điện là gì?
2, Nguồn điện có tác dụng gì? Kể tên một số nguồn điện thường dùng mà em biết? Trên nguồn điện có kí hiệu gì?
3, Thế nào là vật liệu dẫn điện? Vd? Thế nào là vật liệu cách điện? vd? 
II. BÀI TẬP
Dạng 1: Bài tập về khối lượng riêng
Bài tập 1:Tính trọng lượng của nước trong một bể hình hộp chữ nhật có khối lượng riêng của nước 1000 kg/m3, chiều cao 0,5 m và diện tích đáy 6 cm2
Bài tập 2: Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2 cm, 2 cm, 5 cm và có trọng lượng 1,4N. Tính khối lượng riêng của vật?
[bookmark: _Hlk217487582][bookmark: _Hlk217487592]Dạng 2: Bài tập về Moment lực - đòn bẩy.
Bài 1. So sánh moment lực trong các trường hợp sau:
Cho thanh ngang AB như hình bên:                     [image: ]
a, Điểm A treo 3 quả nặng loại 50g, điểm 
C treo 4 quả nặng loại 50g.
b, Điểm B treo 2 quả nặng loại 50g, điểm 
C treo 2 quả nặng loại 50g.
Câu 2: Khi tháo đai ốc ở các máy móc 
thiết bị, người thợ cần dùng dụng cụ là cờ 
lê.
a, Hãy chỉ ra vật chịu lực tác dụng làm quay và lực làm quay trong trường hợp này là gì?
b, Nếu ốc quá chặt, người thợ thường phải dùng thêm 1 đoạn ống thép để nối dài thêm cán của chiếc cờ lê. Giải thích cách làm này.
Bài tập về đòn bẩy
Bài tập 1. Chỉ ra được các loại đòn bẩy và lợi ích của nó trong thực tiễn.
Bài tập 2. Lựa chọn được loại đòn bẩy phù hợp để sử dụng trong một số trường hợp đơn giản trong đời sống.
Bài tập 3. Vận dụng được kiến thức về đòn bẩy để có các thao tác vận động đúng trong sinh hoạt hằng ngày.
Bài tập 4. Hãy nêu một số ví dụ về đòn bẩy trong thực tế cho ta lợi về lực?
Bài tập 5: Một vận động viên thực hiện một cú ném bóng có được xem là đòn bẩy hay không? Giải thích vì sao và chỉ ra đòn bẩy loại mấy.
Bài tập 6:  Để bẩy một hòn đá có khối lượng 1 tấn người ta sử dụng một đòn bẩy như trên hình vẽ. Biết OO2 = 5.OO1. Lực F2 tối thiểu tác dụng vào O2 là bao nhiêu để có thể nâng được tảng đá này lên?
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Bài tập 7: Hãy nêu cách xác định điểm tựa O, điểm O1 và điểm O2 của đòn bẩy
Dạng 3: Bài tập về sự nhiễm điện do cọ xát
Bài tập 1. Nêu và giải thích được một số hiện tượng trong thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát trong thực tiễn?
Bài tập 2. Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa, rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng kim loại treo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tinh. Có thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm điện dương được hay không? Giải thích.
Bài tập 3. Làm thế nào để biết một cái thước nhựa có bị nhiễm điện hay không và nhiễm điện dương hay âm?
Bài tập 4. Tại sao khi lau kính bằng các khăn vải khô ta thấy không sạch bụi?
Bài tập 5: Ở xứ lạnh, vào mùa đông, một người đi tất trên một sàn nhà được trải thảm, khi đưa tay vào gần các tay nắm cửa bằng kim loại thì nghe thấy có tiếng lách tách nhỏ và tay người đó bị điện giật. Hãy giải thích vì sao?
Dạng 4: Bài tập về dòng điện – nguồn điện
Bài tập 1. Nhận biết được các nguồn điện đơn giản như pin, acquy.
Bài tập 2. Làm được pin Von – ta đơn giản bằng vật liệu dễ tìm kiếm: nửa quả chanh, hai điện cực bằng đồng và bằng kẽm.
Bài tập 3. Lựa chọn được vật cách điện, vật dẫn điện.
Bài tập 4. Hãy kể tên ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện là acquy.
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ĐỀ CƯƠNG KHTN8 – TN2
I. Trắc nghiệm (nhiều lựa chọn, đúng sai, trả lời ngắn)
Kiến thức ôn tập  trong các bài học: 4,5,6 và các công thức giải toán  ở bài 3.
II. Tự luận
Câu 2. Công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol
Câu 2. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? giải thích định luật? vận dụng định luật bảo toàn khối lượng vào giải toán.
Câu 2. Các bước lập PTHH. Ý nghĩa của PTHH.
Câu 3. Các bước giải toán theo PTHH. Vận dụng giải toán.
Câu 4. Lập PTHH

             a. Ba + O2  BaO

             b. Al + Cl2  AlCl3

             c. FeCl3 + KOH  Fe(OH)3 + KCl

             d. Ca + O2  CaO

             e. Al + Cl2  AlCl3

             g. AlCl3 + NaOH  Al(OH)3 + NaCl
Câu 5. Các bước giải toán theo PTHH. Vận dụng giải toán.
Câu 6. Cho Zn tác dụng với H2SO4 thì xảy ra phản ứng hóa học: 

                      Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2
Nếu có 0,4 mol Zn tham gia phản ứng. Hãy tính
1. Thể tích khí H2 sinh ra ở điều kiện chuẩn (250C và 1 bar)?
2. Tính khối lượng ZnSO4 tạo thành.
Câu 7. Cho Mg tác dụng với H2SO4 thì xảy ra phản ứng hóa học: 

                      Mg + H2SO4  MgSO4 + H2
Nếu có 0,3 mol Zn tham gia phản ứng. Hãy tính
3. Thể tích khí H2 sinh ra ở điều kiện chuẩn (250C và 1 bar)?
4. Tính khối lượng MgSO4 tạo thành.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _Hlk217490374]                                                                                           Gv ra đề cương

                                                                                             Lê Thị Thanh





	TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
Tổ: KHTN-GDTC
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8
Năm học: 2025-2026


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I, MÔN KHTN 3 _25-26
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn:
Câu 1: Vai trò của hồng cầu là:
A. vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.
B. vận chuyển các chất thải và vận chuyển O2 và CO2.
C. vận chuyển các chất thải.                       D. vận chuyển O2 và CO2.
Câu 2: Các tế bào máu ở người được phân chia thành mấy loại chính?
A. 5 loại.   		  B. 4 loại.		C. 3 loại.      		D. 2 loại.
Câu 3: Đâu không phải là cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người?
A. Tim.		B. Phổi.		C. Phế quản.		D. Khí quản.
Câu 4:Hệ tuần hoàn ở người gồm:
A. 2 vòng tuần hoàn.                     B. 3 vòng tuần hoàn.
 C. 4 vòng tuần hoàn.                     D. 5 vòng tuần hoàn
Câu 5: Hệ bài tiết nước tiểu gồm: 
A. Hai quả thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
B. Hai quả thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái.
C. Ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
D. Hai quả thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái.
Câu 6: Chức năng của mũi:
A. làm ẩm, làm ấm không khí vào phổi.
B.  ngăn bụi, làm ẩm không khí vào phổi.
C. ngăn bụi, làm ấm không khí vào phổi.
D. ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm không khí vào phổi.
Câu 7: Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng
A. hai lần hít vào và một lần thở ra. B. một lần hít vào và một lần thở ra.
C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra. D. một lần hít vào và hai lần thở ra.
Câu 8: Chất độc nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá ?
A. Hêrôin.   B. Côcain.   C. Moocphin.    D. Nicôtin
Câu 9: Sản phẩm bài tiết của thận là gì ?
A. Nước mắt.  B. Nước tiểu.   C. Phân.   D. Mồ hôi
Câu 10: Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu ?
A. Cơ vòng ống đái.    B. Cơ lưng xô.  C. Cơ bóng đái.       D. Cơ bụng
Câu 11: Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tắc vì nguyên nhân nào sau đây ?
A. Một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các bộ phận khác rồi gián tiếp gây viêm cầu thận.
B. Các tế bào ống thận do thiếu ôxi, làm việc quá sức hay bị đầu độc nhẹ nên hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường.
C. Bể thận bị viêm do vi khuẩn theo đường bài tiết nước tiểu đi lên và gây ra.
 D. Tất cả các phương án còn lại.
Câu 12: Ở người già, trong khoang xương có chứa gì ?
A. Máu.      B. Mỡ.        C. Tủy đỏ.      D. Nước mô.
Câu 13: Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là
A. co và dãn.  B. gấp và duỗi.      C. phồng và xẹp.     D. kéo và đẩy.
Câu 14: Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây ?
A. Mỏi cơ.      B. Liệt cơ.      C. Viêm cơ.     D. Xơ cơ.
Câu 15: Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là
A. Iron.    B. canxilium.      C. photsphos.     D. Magnesium.
Câu 12: đánh chữ “Đ” vào ô đúng, chữ “S” vào ô sai cho các câu sau:
	          Nội dung câu hỏi
	đúng
	sai

	a/ Mũi có nhiều lông mũi, lớp niêm mạc tiết chất nhầy và có lớp mao mạch máu dày đặc .
	
	

	b/ Phổi và các tế bào trong cơ thể trao đổi khí theo sơ đồ  khuếch tán.
	
	

	c/ Phổi và các tế bào trong cơ thể trao đổi khí theo cơ chế khuếch tán.
	
	

	d/ Mũi có nhiều lông mũi, lớp niêm mạc tiết chất nhầy và không có lớp mao mạch .
	
	


 Dạng 3: Câu hỏi trả lời ngắn(0,5đ)
Câu 13: tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a/ Hệ bài tiết có chức năng …………… và thải ra ……………. ngoài các ……………….., chất dư thừa, chất độc, giúp …………..môi trường trong cơ thể, đảm bảo cho các …………………….. diễn ra bình thường.
b/ Sự phối hợp của đường dẫn khí và phổi đảm bảo ……………… lưu thông và trao đổi khí của hệ hô hấp.
c/ Bệnh viêm đường hô hấp là do ………………………..không khí chứa nhiều vi sinh vật hoặc chất có hại.
d/ Nguyên tắc lập khẩu phần là đảm bảo đủ lượng ………………. phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, cân đối thành phần các chất …………………., cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.
e/ Chất dinh dưỡng là các chất có trong ………………… mà cơ thể sử dụng làm nguyên liệu cấu tạo cơ thể và cung cấp ………………… cho các hoạt động sống. Các loại thực phẩm khác nhau có thành phần ……………………. khác nhau.
 II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 14. Để bảo vệ hệ bài tiết theo em cần phải có các biện pháp nào?
Câu 15. Để bảo vệ hệ hô hấp theo em cần phải có các biện pháp nào?
Câu 16. Khi cần phải truyền máu cần tuân thủ theo nguyên tắc nào? Nếu truyền máu không phù hợp dẫn đến hậu quả như thế nào?
Câu 17. Trình bày cách sơ cứu cho người bị chảy máu ở động mạch nhỏ( ngón tay)
Câu 18. Khi gặp người bị đuối nước, em hãy tiến hành hô hấp nhân tạo (hà hơi thổi ngạt, ấn lồng ngực) để cứu người?
 ----------------------------  HẾT-----------------------------------------------------
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